ĐỀ SỐ 01

Câu 1: Cho hai biểu thức 
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và 
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1) Khi  [image: image5.png]x =81



hãy tính giá trị của biểu thức 
[image: image6.wmf]A


2) Rút gọn biểu thức 
[image: image7.wmf]B


3) Với   [image: image9.png]x>9



tìm giá trị nhỏ nhất b của biểu thức 
[image: image10.wmf].
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Câu 2       

1. Giải Câu toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Một đội xe cần vận chuyển 
[image: image11.wmf]160

 tấn gạo với khối lượng gạo mỗi xe chở bằng nhau. Khi sắp khởi hành thì đội được bổ sung thêm 
[image: image12.wmf]4

 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn dự định lúc đầu 
[image: image13.wmf]2

 tấn gạo (khối lượng gạo mỗi xe chở bằng nhau). Hỏi đội xe ban đầu có bao nhiêu chiếc?

2. Nón Huế là một hình nón có đường kính đáy bằng 
[image: image14.wmf]40

cm

, độ dài đường sinh là 
[image: image15.wmf]30
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. Người ta lát mặt xung quanh hình nón bằng ba lớp lá khô. Tính diện tích lá cần dùng đề tạo nên một chiếc nón Huế như vậy (làm tròn 
[image: image16.wmf]2
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Câu 3

1) Giải hệ phương trình  
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2) Cho phương trình 
[image: image18.wmf](
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[image: image19.wmf]x

 là ẩn số).


a/ Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi số thực 
[image: image20.wmf]m

.


b/ Tìm 
[image: image21.wmf]m

để phương trình có hai nghiệm phân biệt 
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 thỏa mãn 
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Câu 4. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp 
[image: image24.wmf](
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. Các đường cao AK, BI của tam giác ABC cắt nhau tại H. Các đường thẳng AK và BI cắt đường tròn 
[image: image25.wmf](
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lần lượt tại các điểm thứ hai là D và E. Chứng minh rằng:

1) Chứng minh tứ giác 
[image: image26.wmf]ABKI

 nội tiếp.


2) Chứng minh 
[image: image27.wmf]IK//DE

và 
[image: image28.wmf]OCIK
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3) Cho đường tròn 
[image: image29.wmf](
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và dây AB cố định. Chứng minh rằng khi điểm C di chuyển trên cung lớn AB thì độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác CIK luôn không đổi.

Câu 5: Cho các số 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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Câu 1: Cho biểu thức: 
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với 
[image: image34.wmf]0
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a) Tính giá trị của biểu thức 
[image: image36.wmf]A

khi 
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b) Chứng minh rằng 
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c) Tìm 
[image: image39.wmf]x

 nguyên để 
[image: image40.wmf]:
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 đạt giá trị lớn nhất.

Câu 2 :


1)Giải Câu toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Quãng đường Thanh Hóa - Hà Nội dài 
[image: image41.wmf]150

 km. Một ô tô từ Hà Nội đi vào Thanh Hóa, nghỉ tại Thanh Hóa 
[image: image42.wmf]3

 giờ 
[image: image43.wmf]15

 phút, rồi trở về Hà Nội, hết tất cả 
[image: image44.wmf]10

 giờ. Tính vận tốc của ô tô lúc về, biết rằng vận tốc lúc đi lớn hơn vận tốc lúc về 
[image: image45.wmf]10

 km/h.


2)Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 
[image: image46.wmf]6

cm, chiều cao 
[image: image47.wmf]9

cm. Hãy tính diện tích xung quanh của hình trụ.

Câu 3 :


1) Giải hệ phương trình sau: 
[image: image48.wmf]745
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2) Cho phương trình 
[image: image49.wmf](
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a) Giải phương trình với 
[image: image50.wmf]3
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b) Tìm 
[image: image51.wmf]m

 để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 
[image: image52.wmf]1
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Câu 4 : Cho nửa đường tròn 
[image: image55.wmf]()
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, đường kính 
[image: image56.wmf]AB

. Lấy 
[image: image57.wmf]M

 bất kì thuộc nửa đường tròn (không trùng với 
[image: image58.wmf]A

, 
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) và 
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 là điểm chính giữa cung 
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. Gọi 
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 là giao điểm của 
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 và 
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; 
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 là giao điểm của 
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 và 
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.

a) Chứng minh: Tứ giác 
[image: image68.wmf]CDMH

 nội tiếp.


b) Chứng minh: 
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c) Gọi 
[image: image70.wmf]Q

 là giao điểm của 
[image: image71.wmf]DH

 và 
[image: image72.wmf]AB

. Chứng minh khi điểm 
[image: image73.wmf]M

 di chuyển trên nửa đường tròn 
[image: image74.wmf]()
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 thì đường tròn ngoại tiếp 
[image: image75.wmf]CMQ
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 luôn đi qua một điểm cố định.
Câu 5 : Với 
[image: image76.wmf]a

, 
[image: image77.wmf]b

, 
[image: image78.wmf]c

 là các số dương thỏa mãn 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
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Câu 1. Cho các biểu thức:
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1)Tính giá trị của 
[image: image85.wmf]B

 khi 
[image: image86.wmf]49
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2)Rút gọn biểu thức 
[image: image87.wmf]=-
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3)So sánh 
[image: image88.wmf]S

 với 
[image: image89.wmf]1
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Câu 2.

1) Chiến nón do làng Chuông (Thanh Oai – Hà Nội) sản xuất là hình nón có đường sinh bằng 
[image: image90.wmf]30cm

, đường kính bằng 
[image: image91.wmf]40cm

. Người ta dùng hai lớp lá để phủ lên bề mặt xung quanh của nón. 


2) Một người đi xe đạp từ địa điểm 
[image: image92.wmf]A

 đến địa điểm 
[image: image93.wmf]B

 cách nhau 
[image: image94.wmf]30km

. Khi đi từ 
[image: image95.wmf]B

 về 
[image: image96.wmf]A

 người đó chọn con đường khác dễ đi hơn nhưng dài hơn con đường cũ 
[image: image97.wmf]6km

. Vì đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 
[image: image98.wmf]3km/h

 nên thời gian về vẫn ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính vận tốc lúc đi. 

Câu 3. Cho phương trình 
[image: image99.wmf](
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a) Giải phương trình khi 
[image: image100.wmf]3
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b) Tìm 
[image: image101.wmf]m

 để phương trình có hai nghiệm phân biệt 
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Câu 4. Cho đường tròn 
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 và điểm 
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 cố định ở ngoài
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. Vẽ qua 
[image: image110.wmf] 
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cát tuyến 
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 nằm giữa 
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 và 
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 là các tiếp tuyến với 
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 thuộc nửa mặt phẳng bờ 
[image: image120.wmf]AC

 có chứa 
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, gọi 
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 là trung điểm 
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1) Chứng minh: 
[image: image124.wmf]2
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2) Chứng minh 5 điểm 
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 cùng thuộc một đường tròn.

3) Đường thẳng qua 
[image: image130.wmf]B

 song song với 
[image: image131.wmf]AM

 cắt 
[image: image132.wmf]MN

 ở 
[image: image133.wmf]E

. Chứng minh 
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4) Khi cát tuyến 
[image: image135.wmf]ABC

 quay quanh 
[image: image136.wmf] 

A

thì trọng tâm 
[image: image137.wmf]G

 của tam giác 
[image: image138.wmf]MBC

 chay trên đường nào?
Câu 5. Cho 
[image: image139.wmf]1
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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Câu 1: Cho hai biểu thức 
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a) Tính giá trị của biểu thức 
[image: image145.wmf]A

 khi 
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b) Đặt 
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. Rút gọn biểu thức 
[image: image148.wmf]P
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c) Tìm 
[image: image149.wmf]m

 để có 
[image: image150.wmf]x

thỏa mãn 
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Câu 2:

1) Giải Câu toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
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Lúc 
[image: image152.wmf]6

 giờ 
[image: image153.wmf]30

 phút sáng, một ca nô xuôi dòng sông từ 
[image: image154.wmf]A

 đến 
[image: image155.wmf]B

 dài 
[image: image156.wmf]48

km. Khi đến
[image: image157.wmf]B

, ca nô nghỉ 
[image: image158.wmf]30

 phút sau đó ngược dòng từ 
[image: image159.wmf]B

 về 
[image: image160.wmf]A

lúc 
[image: image161.wmf]10

 giờ 
[image: image162.wmf]36

 phút cùng ngày. Tìm vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc dòng nước là 
[image: image163.wmf]3

 km/h.

2) Một tàu đánh cá khi ra khơi cần mang theo 
[image: image164.wmf]50

 thùng dầu, mỗi thùng dầu coi là hình trụ có chiều cao là 
[image: image165.wmf]90

cm, đường kính đáy thùng là 
[image: image166.wmf]60

cm. Hãy tính xem lượng dầu tàu phải mang theo khi ra khơi là bao nhiêu lít (lấy 
[image: image167.wmf]3,14
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 kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 3 :

1) Giải hệ phương trình 
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2) Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image169.wmf]Oxy

 cho đường thẳng 
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 là tham số).

a) Tìm tọa độ giao điểm của 
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 và 
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b) Tìm tất cả các giá trị của 
[image: image176.wmf]m

 để 
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 cắt 
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 đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 4 :Cho đường tròn 
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 đường kính 
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 cố định. Gọi 
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 là điểm bất kì thuộc đoạn thẳng 
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 (điểm 
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 khác điểm 
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 và điểm 
[image: image188.wmf]A

). Vẽ dây 
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 vuông góc với 
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 tại 
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. Gọi 
[image: image192.wmf]M

 là điểm bất kì thuộc đoạn thẳng
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. Nối 
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 cắt 
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 tại điểm thứ hai là 
[image: image196.wmf]E

. Tia 
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 cắt tia 
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 tại 
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a) Chứng minh bốn điểm
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b) Kẻ 
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 là tia đối của tia 
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. Chứng minh 
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c) Tìm vị trí của điểm 
[image: image208.wmf]H

 trên đoạn thẳng 
[image: image209.wmf]OA

 để diện tích 
[image: image210.wmf]OCH
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 lớn nhất.

Câu 5 : Với các số thực
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 thay đổi thỏa mãn 
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Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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Bài 1. Cho biểu thức:
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a. Tính giá trị của 
[image: image224.wmf]A

 khi 
[image: image225.wmf]25
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b. Rút gọn 
[image: image226.wmf]B


c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image227.wmf]:
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Bài 2. Giải Câu toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một người đi xe đạp từ địa điểm 
[image: image228.wmf]A

 đến địa điểm 
[image: image229.wmf]B

cách nhau 30
[image: image230.wmf]km

. Khi đi từ 
[image: image231.wmf]B

về 
[image: image232.wmf]A

, người đó chọn con đường khác dễ đi hơn nhưng nhưng dài hơn con đường cũ 6
[image: image233.wmf]km

. Vì đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 3
[image: image234.wmf]/
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nên thời gian về vẫn ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính vận tốc lúc đi.

1)   Giải hệ phương trình: 
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2) Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image236.wmf]Oxy

, cho đường thẳng 
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a) Chứng minh 
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 luôn cắt 
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 tại hai điểm phân biệt với mọi 
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b) Gọi 
[image: image242.wmf]1

x

, 
[image: image243.wmf]2

x

 là hoành độ các giao điểm của 
[image: image244.wmf]d

 và 
[image: image245.wmf](

)

P

. Chứng minh: 
[image: image246.wmf]12

22

xx

-³

.

Câu 4. Cho đường tròn 
[image: image247.wmf](

)

;

OR

 có dây cung 
[image: image248.wmf]BC

 cố định không đi qua 
[image: image249.wmf]O

, điểm 
[image: image250.wmf]A

 di chuyển trên cung lớn 
[image: image251.wmf]BC

. Gọi 
[image: image252.wmf]AD

, 
[image: image253.wmf]BE

, 
[image: image254.wmf]CF

 là các đường cao và 
[image: image255.wmf]H

 là trực tâm của tam giác 
[image: image256.wmf]ABC

; 
[image: image257.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image258.wmf]BC

.


a) Chứng minh tứ giác 
[image: image259.wmf]AEHF

 nội tiếp.


b) Chứng minh 
[image: image260.wmf]..

AEACAFAB

=

.


c) Chứng minh 
[image: image261.wmf]H

 là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 
[image: image262.wmf]DEF

.


d) Tìm vị trí điểm 
[image: image263.wmf]A

 để tam giác 
[image: image264.wmf]AEH

 có diện tích lớn nhất.

Câu 5.   Cho 
[image: image265.wmf]1

xyyzzx

++=

. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
[image: image266.wmf](

)

222

3

Mxyz

=++

.
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Câu 1 : Cho hai biểu thức 
[image: image267.wmf]431

9

3

+-

=-

-

+

xx

A

x

x

 và 
[image: image268.wmf]1

=

+

x

B

x

 với 
[image: image269.wmf]0

>

x

; 
[image: image270.wmf]9

¹

x

.
a) Tính giá trị của biểu thức 
[image: image271.wmf]B

 khi 
[image: image272.wmf]25

=

x

.

b) Rút gọn biểu thức 
[image: image273.wmf]A

.

c) Cho 
[image: image274.wmf]=

A

P

B

. Tìm tất cả các giá trị nguyên của 
[image: image275.wmf]x

 để 
[image: image276.wmf]0

<

P

.  

Câu 2 :
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một người đi xe máy từ 
[image: image277.wmf]A

 đi đến 
[image: image278.wmf]B

 dài 
[image: image279.wmf]100

km với vận tốc dự định. Thực tế, vì thời tiết xấu, xe máy đi với vận tốc nhỏ hơn vận tốc dự định 
[image: image280.wmf]10

km/h nên đến 
[image: image281.wmf]B

 muộn hơn dự định 
[image: image282.wmf]30

 phút. Tính vận tốc dự định của xe máy.

2) Một bồn nước inox dạng hình trụ có chiều cao 
[image: image283.wmf]1,6

m và diện tích đáy là 
[image: image284.wmf]2

0,75

m

. Hỏi bồn nước này đựng đầy được bao nhiêu mét khối nước? (Bỏ qua bề dày của bồn nước).

Câu 3 :Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image285.wmf]Oxy

, cho Parabol 
[image: image286.wmf](

)

2

:

=

Pyx

 và đường thẳng 
[image: image287.wmf](

)

:221

=-+

dymxm

.
1) Khi 
[image: image288.wmf]2

=

m

, tìm tọa độ giao điểm của 
[image: image289.wmf](

)

d

 và 
[image: image290.wmf](

)

P

.
[image: image291.wmf] 

2) Tìm tất cả các giá trị của 
[image: image292.wmf]m

 để 
[image: image293.wmf](

)

d

 cắt 
[image: image294.wmf](

)

P

 tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
[image: image295.wmf]1

x

, 
[image: image296.wmf]2

x

 thỏa mãn: 
[image: image297.wmf]22

12

10

+=

xx

.

Câu 4:  Từ điểm S nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm). Kẻ cát tuyến SMN không qua O (M nằm giữa S và N).

1) Chứng minh 4 điểm S, A, O, B cùng thuộc một đường tròn.

2) Chứng minh 
[image: image298.wmf]2

.

=

SASMSN

.

3) Gọi H là trung điểm của MN. Kẻ AH cắt (O) tại E. Chứng minh:

a) H thuộc đường tròn ngoại tiếp 
[image: image299.wmf]D

SAB

.

b) 
[image: image300.wmf]//

EBSN

.

Câu 5 : Cho 
[image: image301.wmf]x

, 
[image: image302.wmf]y

 là hai số dương thỏa mãn: 
[image: image303.wmf]6

+=

xy

.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
[image: image304.wmf]22

36

=++

Pxy

xy

.
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Câu 1. Cho biểu thức 
[image: image305.wmf]2

7

x

A

x

-

=

+

 và 
[image: image306.wmf]231

22

xx

B

xxxx

-

=-+

--

 với 
[image: image307.wmf]0;4

xx

>¹


1) Tính giá trị của 
[image: image308.wmf]A

 khi 
[image: image309.wmf]9

x

=


2) Chứng minh 
[image: image310.wmf]2

x

B

x

-

=


3) Cho biểu thức 
[image: image311.wmf]A

P

B

=

. Tìm tất cả giá trị nguyên của 
[image: image312.wmf]x

 để 
[image: image313.wmf]1

2

P

£


Câu 2 :
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Hai người thợ cùng làm một công việc trong 
[image: image314.wmf]16

 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 
[image: image315.wmf]3

 giờ và người thứ hai làm 
[image: image316.wmf]6

 giờ thì cả hai người làm được 
[image: image317.wmf]25%

 công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu ?

2) Một bồn nước hình trụ có đường kính đáy là 
[image: image318.wmf]0,8

 mét và chiều cao là 
[image: image319.wmf]2

 mét. Hỏi bồn nước này đựng đầy được bao nhiêu mét khối nước (Bỏ qua bề dày của bồn nước, tính với số 
[image: image320.wmf]3,14

=

π

 và kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Câu 3.  Cho phương trình: 
[image: image321.wmf](

)

2

220

xmxm

-++=

   
[image: image322.wmf](

)

1

 (
[image: image323.wmf]m

 là tham số)

1) Giải phương trình 
[image: image324.wmf](

)

1

 khi 
[image: image325.wmf]0

m

=

.

2) Tìm 
[image: image326.wmf]m

 để phương trình 
[image: image327.wmf](

)

1

 có hai nghiệm phân biệt 
[image: image328.wmf]12

;

xx

 thỏa mãn 
[image: image329.wmf]22

1212

16

xxxx

+=


Câu 4. Cho đường tròn 
[image: image330.wmf](

)

;

OR

 có đường kính 
[image: image331.wmf]AB

 và điểm 
[image: image332.wmf]H

 là trung điểm của bán kính 
[image: image333.wmf]OA

. Kẻ dây 
[image: image334.wmf]CD

 vuông góc với đường kính 
[image: image335.wmf]AB

 tại điểm 
[image: image336.wmf]H

. Lấy điểm 
[image: image337.wmf]G

 bất kì trên đoạn thẳng 
[image: image338.wmf]CH

 (
[image: image339.wmf]G

 khác 
[image: image340.wmf]C

, 
[image: image341.wmf]G

 khác 
[image: image342.wmf]H

). Tia 
[image: image343.wmf]AG

 cắt đường tròn 
[image: image344.wmf](

)

;

OR

 tại điểm thứ hai là 
[image: image345.wmf]E

.

a) Chứng minh bốn điểm 
[image: image346.wmf]H

, 
[image: image347.wmf]G

, 
[image: image348.wmf]E

, 
[image: image349.wmf]B

 nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh 
[image: image350.wmf]EAEGECED

×=×

.

c) Tính giá trị của biểu thức 
[image: image351.wmf]EA

ECED

+

.

Câu 5. Cho ba số thực không âm 
[image: image352.wmf]a

; 
[image: image353.wmf]b

; 
[image: image354.wmf]c

 thay đổi thỏa mãn 
[image: image355.wmf]3

abc

++³

 . 
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:


[image: image356.wmf]222222

201940262019202040282020202140302021

Maabbbbccaacc

=-++-++-+
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Câu 1.  Cho hai biểu thức 
[image: image357.wmf]1

2

x

A

x

-

=

+

 và 
[image: image358.wmf]24

4

2

xx

B

x

x

-

=-

-

+

 với 
[image: image359.wmf]0;4.

xx

³¹

 
a) Tính giá trị của biểu thức 
[image: image360.wmf]A

 khi 
[image: image361.wmf]9.

x

=


b) Chứng minh 
[image: image362.wmf]2

2

x

B

x

-

=

+

 .

c) Đặt 
[image: image363.wmf]:.

PAB

=

 Tìm các giá trị của 
[image: image364.wmf]x

 để 
[image: image365.wmf]221

Px

=+

.

Câu 2.  

[image: image498.png]


1) Giai bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:Quãng đường 
[image: image366.wmf]AB

 dài 
[image: image367.wmf]6

 km. Một người đi xe đạp từ 
[image: image368.wmf]A

 đến 
[image: image369.wmf]B

 với vận tốc không đổi. Khi từ 
[image: image370.wmf]B

trở về 
[image: image371.wmf]A

 người đó giảm vận tốc 
[image: image372.wmf]3

 km/h so với lúc đi từ 
[image: image373.wmf]A

 đến 
[image: image374.wmf]B

. Biết thời gian lúc đi ít hơn thời gian lúc về là 
[image: image375.wmf]6

 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ 
[image: image376.wmf]A

 đến 
[image: image377.wmf]B

.
2) Một hộp sữa hình trụ có chiều cao 
[image: image378.wmf]12

 cm, bán kính đáy là 
[image: image379.wmf]4

 cm như hình vẽ bên. Tính diện tích vật liệu cần dùng để tạo nên vỏ hộp sữa đó (không tính phần ghép nối).

Câu 3.
1) Giải hệ phương trình 
[image: image380.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

126

231

xyxy

xyxy

-+=-

ì

ï

í

+-=+

ï

î

.

2) Cho phương trình 
[image: image381.wmf]22

210

xmxmm

-++-=

 với 
[image: image382.wmf]m

 là tham số.

a) Giải phương trình với 
[image: image383.wmf]3.

m

=-


b) Tìm 
[image: image384.wmf]m

 để phương trình có hai nghiệm phan biệt 
[image: image385.wmf]1

x

, 
[image: image386.wmf]2

x

 sao cho 
[image: image387.wmf]22

1212

3

xxxx

+=-

.

Câu 4. Cho tam giác 
[image: image388.wmf]ABC

 nhọn 
[image: image389.wmf](

)

ABAC

<

 nội tiếp đường tròn 
[image: image390.wmf](

)

O

. Kẻ đường kính 
[image: image391.wmf]AD

 của đường tròn 
[image: image392.wmf](

)

O

. Tiếp tuyến tại 
[image: image393.wmf]D

 của 
[image: image394.wmf](

)

O

 cắt đường thẳng 
[image: image395.wmf]BC

 tại điểm 
[image: image396.wmf]K

, tia 
[image: image397.wmf]KO

 cắt 
[image: image398.wmf]AB

 tại 
[image: image399.wmf]M

, cắt 
[image: image400.wmf]AC

 tại điểm 
[image: image401.wmf]N

. Gọi 
[image: image402.wmf]H

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image403.wmf]BC

.

1) Chứng minh 
[image: image404.wmf]·

·

CBDCDK

=

 và 
[image: image405.wmf]2

.

=

KDKBKC

.

2) Chứng minh tứ giác 
[image: image406.wmf]OHDK

 nội tiếp và 
[image: image407.wmf]·

·

AONBHD

=

.

3) Chứng minh 
[image: image408.wmf]OMON

=

.

Câu 5. Cho 
[image: image409.wmf],

ab

là các số thực sao cho 
[image: image410.wmf]22

aabbab

-+=+

. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image411.wmf]505505

Pab

=+

.
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Câu 1
: Cho biểu thức: 
[image: image412.wmf]7

-

=

x

A

x

 và 
[image: image413.wmf]122

4

22

-+

=++

-

+-

xxx

B

x

xx

 với 
[image: image414.wmf]0

>

x

, 
[image: image415.wmf]4

¹

x


1) Tính giá trị của 
[image: image416.wmf]A

 khi 
[image: image417.wmf]9

=

x


2) Rút gọn biểu thức 
[image: image418.wmf]B

.

3) Tìm tất cả các giá trị nguyên của 
[image: image419.wmf]x

 để biểu thức 
[image: image420.wmf].

=

PAB

 có giá trị nguyên.

Câu 2
 
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một ca nô đi xuôi dòng 
[image: image421.wmf]54



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image422.wmf]km

 rồi quay ngược dòng 
[image: image423.wmf]46



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image424.wmf]km

 và tổng thời gian cả đi lẫn về là 
[image: image425.wmf]4

giờ. Nếu ca nô đi xuôi dòng 
[image: image426.wmf]81



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image427.wmf]km

 và ngược dòng 
[image: image428.wmf]23



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image429.wmf]km

 thì tổng thời gian đi cũng hết 
[image: image430.wmf]4

giờ. Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước, biết các vận tốc đó không đổi.

2) Mặt xung quanh của một thung chứa nước hình trụ có chiều cao 
[image: image431.wmf]1

m

 được gõ từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước 
[image: image432.wmf]1

m

 x
[image: image433.wmf]2

m

 (như hình vẽ). Hỏi thung nước này đựng đầy được bao nhiêu mét khối nước? 

(Bỏ qua bề dày của thùng nước và lấy 
[image: image434.wmf]3,14

p

=

 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

                   [image: image435.emf]1m

2m


Câu 3. 

1) Giải phương trình 
[image: image436.wmf]780

+-=

xx

.
2) Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image437.wmf]Ox

y

, cho parabol 
[image: image438.wmf]()

P

: 
[image: image439.wmf]2

=

yx

 và đường thẳng 
[image: image440.wmf]()

d

: 
[image: image441.wmf]4

=+

ymx

(
[image: image442.wmf]m

 là tham số).

a) Chứng minh rằng đường thẳng 
[image: image443.wmf]()

d

 cắt đồ thị 
[image: image444.wmf]()

P

 tại hai điểm phân biệt.

b) Gọi 
[image: image445.wmf]1

x

, 
[image: image446.wmf]2

x

 là hoành độ giao điểm của 
[image: image447.wmf]()

d

 và 
[image: image448.wmf]()

P

. Tìm tất cả các giá trị của 
[image: image449.wmf]m

 để 
[image: image450.wmf]12

4

-=

xx


Câu 4
(3,5 điểm)
Cho nửa đường tròn 
[image: image451.wmf](

)

O

có đường kính 
[image: image452.wmf]BC

 và dây cung 
[image: image453.wmf]EF

 sao cho các điểm 
[image: image454.wmf]F

, 
[image: image455.wmf]C

 nằm khác phía so với dây 
[image: image456.wmf]BE

. Hai dây cung 
[image: image457.wmf]BE

, 
[image: image458.wmf]CF

 cắt nhau tại 
[image: image459.wmf];

H

 tia 
[image: image460.wmf]BF

 và 
[image: image461.wmf]CE

 cắt nhau tại điểm 
[image: image462.wmf]A

. Đường thẳng 
[image: image463.wmf]AH

 cắt 
[image: image464.wmf]BC

 tại điểm 
[image: image465.wmf]D

. Giả sử 
[image: image466.wmf]<

ABAC


1) Chứng minh tứ giác 
[image: image467.wmf]AEDB

 là tứ giác nội tiếp

2) Gọi 
[image: image468.wmf]S

 là giao điểm của 
[image: image469.wmf]EF

 và 
[image: image470.wmf]CB

. Chứng minh 
[image: image471.wmf]FB

 là phân giác của góc 
[image: image472.wmf]SFD

.

3) Chứng minh: 
[image: image473.wmf]=

SBDB

SCDC

.

4) Tiếp tuyến tại 
[image: image474.wmf]B

 của nửa đường tròn (O) cắt 
[image: image475.wmf]CF

 tại điểm 
[image: image476.wmf]P

, tiếp tuyến tại 
[image: image477.wmf]C

 của nửa đường tròn (O) cắt 
[image: image478.wmf]BE

 tại điểm 
[image: image479.wmf]Q

. Chứng minh ba điểm 
[image: image480.wmf]S

, 
[image: image481.wmf]P

, 
[image: image482.wmf]Q

 thẳng hàng.

Câu 5: Với các số thực không âm 
[image: image483.wmf],,

abc

 thỏa mãn 
[image: image484.wmf]3

++=

abc

. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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Câu 1:

Cho biểu thức 
[image: image486.wmf]12
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1) Rút gọn biểu thức P

2) Chứng minh rằng P < 0 với mọi 
[image: image488.wmf]x4,x0
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3) Tìm những giá trị của x để 
[image: image489.wmf]1
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Câu 2: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình


Một người đi ô tô từ A đến B cách nhau 90km. Khi đi từ B trở về A người đó tăng tốc độ 5km/h so với lúc đi, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 15 phút. Tính tốc độ của ô tô lúc đi từ A đến B.

Câu 3:
1) Giải hệ phương trình 
[image: image490.wmf]10863
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2) Cho đường thẳng 
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 và Parabol 
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 trên hệ trục tọa độ Oxy.


a) Vẽ parabol (P) và đường thẳng (d) đã cho.


b) Gọi A, B là hai giao điểm của (d) và (P). Tìm điểm N trên trục hoành sao cho tam giác NAB cân tại N. 

Câu 4:

Cho đường tròn (O; R) và dây BC cố định, 
[image: image493.wmf]BCR3.

=

 A là điểm di động trên cung lớn BC (A khác B, C) sao cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao BD và CE của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H. Kẻ đường kính AF của đường tròn (O), AF cắt BC tại điểm N.

a) Chứng minh tứ giác BEDC là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh AE.AB = AD.AC

c) Chứng minh tứ giác BHCF là hình bình hành

d) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K (K khác O). Chứng minh ba điểm K, H, F thẳng hàng. 

Câu 5:

Cho hai số thực m và n khác 0 thỏa mãn 
[image: image494.wmf]111
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 Chứng minh rằng trong hai phương trình 
[image: image495.wmf]2
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 có ít nhất một phương trình có nghiệm. 
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PHONG GIAO DUC & DAO TAO Mon: TOAN 9
Thisi gian lam bai: 120 phit
ém tra: 27 thing 04 nim 2022
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3. Tim cic gid tr x d& %

Bai 11 (2,5 diémy: 1. Gidi b todn sau biing cdch Idp pheong trinh hodic hé phicong trinh
MGt ngudi di xe dap tix A dén B cich nhau 24 km. Khi tir B trd vé A, ngudi do tang
vin tée thém 4 knvh so vi lic di, vi vy th gian vé it hon thoi gian di 12 30 phi. Tinh
thai gian ciia nguds i xe dap lic di tir A dén B.
2. Mét xé nuée inox hinh try (khdng c6 ndp ddy) c6 chidu cao 0,6m, bén kinh ddy 1a
0.2m (cho 7~3,14).
a) Tinh di¢n tich ddy cia x0 nude.
b) Tinh dién tich inox dé lam nén chiéc x6 hinh tru trén (b6 qua phin mép néi).

Bai 111 (2,0 diém)

2. Cho phuong trinh dn x: x*~3x+m’~9=0 (1) {m la tham sb}
a. Gidi phuong trinh (1) khi m=3.
b. Tim m dé phuong trinh (1) c6 hai nghiém tréi déu.
Bai IV (3,0 diém):
Cho dubng trén (O:R);
diémM thuge d (MA > R); ké tip tuyén MB ctia (O) (B la tiép diém , B # A).
1. Chimg minh: Bén M, A, O, B thuge mét dutmg tron.
2. Trén tia ddi tia BA Iy diém C. K& MH vudng goc véi OC tai H; AB cit OM tai L.
Ching minh: OM L AB vi OH.0C=0I. OM.
3. Goi D Ia giao cia MH v6i cung nhé AB cia (O). Chimg minh: CD Ia tiép tuyén
cia (0 R).
4. Goi E 14 giao diém cia MH va CI Goi F Ia giao diém thir hai cta duomg tron
dubmg kinh OM va dutmg trdn ngogi tiép tam gidc CID. Chimg minh: Ba diém O, E, F
thiing hang,

BV (0,5 didm). Cho ba s thye duomg a,b, . Chimg minhs .2 0 250, S
T v ek

>30.
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1. Sơ đồ nguyên lý mạch điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.

2. Sơ đồ lắp đặt mạch điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.

3. Quy trình lắp đặt mạch điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.

